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KẾ HOẠCH

Vận động tài trợ năm học 2023 – 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Quyết định Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Công văn số 2056/SGDĐT-KHTC, ngày 22/8/2023 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Công văn số 1947/UBND-PGDĐT, ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Công văn số 1372/ PGDĐT, ngày 12/9/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo  về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ dự toán ngân sách được Phòng Giáo dục và Đào tạo giao năm 2023; Căn cứ vào các biên bản họp: Ban giám hiệu ; Ban giám hiệu và Hội cha mẹ học sinh; Hội đồng trường; Hội đồng giáo dục nhà trường, 
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ xây dựng kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 – 2024 như sau:

I. Mục đích:
Tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương.
Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng trách nhiệm vận động trong tổ chức mình thực hiện mục tiêu giáo dục.
Phối hợp với ban đại diện CMHS của trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục.
Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tài, cha mẹ học sinh tài trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động học tập, các phong trào của học sinh, tổ chức các cuộc thi và khen thưởng cho học sinh. Bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường.
Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quản lý, sử dụng nguồn tài trợ tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát lãng phí.

II. Tình hình nhà trường

1. Cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh:

- Cơ sở vật chất : 

Là năm học nhà trường trong giai đoạn sửa chữa và xây dựng nên phải đi học nhờ tại 4 địa điểm: Trường TH Noong Bua ( 4 lớp khối 1) ; Trung tâm NN- Tin học tỉnh Điện Biên, Trường Cao đẳng sư phạm Tỉnh Điện Biên( 2 lớp khối 1 + 6 lớp khối 2); Trường tiểu học Him Lam (12 lớp khối 3+khối 4); Trường cao đẳng Y tỉnh Điện Biên (6 lớp khối 5) và 1 khu vực làm kho, thư viện (TH- THCS Thanh Trường). Với sự chia sẻ, giúp đỡ của các đơn vị bạn nên nhà trường cơ bản đáp ứng đủ về cơ sở vật chất, cụ thể:

+ Tổng số phòng học: 30 phòng, đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp 

+ Tổng số phòng học bộ môn: 02 phòng, trong đó: 01 phòng ngoại ngữ; 01 phòng Tin học.

+ Tổng số phòng chức năng: 05 phòng, trong đó: Phòng hiệu trưởng: 01; Phó hiệu trưởng: 02; Văn phòng, Y tế: 01, Thư viện, Thiết bị: 01. 

- Giáo viên: Tổng số CBGVNV: 55 người, trong đó: BGH: 03, Giáo viên: 47, nhân viên: 05.

- Học sinh: Tổng số: 1058 học sinh, 30 lớp. Trong đó: Học sinh chế độ chính sách: 09 học sinh ;
2. Nguồn kinh phí:

Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023: Chi lương, chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên nhân viên ; Các hoạt động thường xuyên, các hoạt động chuyên môn của giáo viên.
Nguồn ngân sách địa phương : Không có

Nguồn thu khác : Không có

Như vậy nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023 chỉ đủ để chi cho con người (lương, phép cho giáo viên, nhân viên, điện, nước, Internet phục vụ cho dạy – học, sửa chữa máy tính giáo viên) ; Thiếu nguồn chi để tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường như : Phòng Tin học của học sinh, sửa chữa nhỏ trong năm như: (trong năm đã chi sửa chữa điện, quạt, bóng điện, kéo đường mạng internet cho các lớp, sửa chữa hệ thống máy tính phòng tin, tu sửa nhỏ CSVC…), không có nguồn chi cho các hoạt động học tập, phong trào, khen thưởng học sinh
3. Khó khăn:
Để bàn giao mặt bằng cho công trình sửa chữa và xây dựng Trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ. Nhà trường chia thành nhiều điểm học (4 điểm dạy học và 1 điểm để làm thư viện, thiết bị và kho). Nên khối các phòng học và phòng hỗ trợ học tập là sử dụng nhờ, mượn của các đơn vị trường bạn. Cơ sở vật chất ở một số điểm trường cũng xuống cấp, để đảm bảo các hoạt động dạy và học nhà trường cần phải tu bổ, sửa chữa, cải tạo lại CSVC ở một số điểm trường đó cho phù hợp.
Nhà trường thiếu kinh phí để tổ chức các hoạt động học tập, phong trào, khen thưởng học sinh
III. Đối tượng thụ hưởng: Học sinh trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ.

IV. Đối tượng vận động tài trợ 
Phụ huynh học sinh nhà trường, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn Phường Mường Thanh.
Việc vận động tài trợ thực hiện trên nguyên tắc ủng hộ tự nguyện.

V. Các nội dung vận động tài trợ:
Trên cơ sở dự toán chi, phụ huynh nhà trường tự nguyện huy động, tài trợ

1. Vận động tài trợ hoạt động giáo dục: 

Tổ chức các cuộc thi/Giao lưu: Toán qua mạng cấp trường; Tiếng Anh qua mạng cấp trường;  Trạng Nguyên TV cấp trường;  Trạng Nguyên Toàn Tài cấp trường; Giao lưu  viết chữ đẹp/viết sáng tạo cấp trường; Giao lưu, kéo co, cầu lông, cờ vua,...; vẽ về chủ đề Anh bộ đội của em; Giao lưu văn nghệ các khối lớp ngày 20/11, Trình diễn thời trang, dân vũ dân gian về dân vũ truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên (trong Lễ hội về Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và chào mừng ngày lễ kỷ niệm 7/5)...
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: rèn kỹ năng sống, thăm các di tích lịch sử thành phố Điện Biên Phủ,...

Tham gia thi hội khỏe phù đổng cấp thành phố, bơi, thi bóng đá, sáng tạo thanh thiếu niên cấp thành phố,...

Văn phòng phẩm: tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh; giao lưu viết chữ đẹp/viết sáng tạo; 

Khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho HS đạt thành tích cao trong các cuộc thi/giao lưu, khen thưởng cuối năm cho HS; 

Dự toán kinh phí vận động tài trợ cụ thể như sau :

	    STT                                                    
	      Nội dung chi 
	ĐVT
	 Số lượng 
	 Đơn giá  
	Thành tiền
	Ghi chú 

	1
	Hỗ trợ hoạt động kiểm tra chất lượng học sinh
	     16.850.000 
	 

	1.1
	Giấy A4 photo bài kiểm tra 
	Gram
	115
	         90.000 
	     10.350.000 
	 

	1.2
	Mực photocopy bài kiểm tra
	Lọ
	4
	    1.100.000 
	       4.400.000 
	 

	1.3
	Giấy thi HS lớp 5 (giấy ô ly)
	Tờ
	2100
	           1.000 
	       2.100.000 
	 

	2
	Khen thưởng cuối năm
	 
	 
	 
	61.035.000
	 

	2.1
	HS xuất sắc/HTXS các nội dung học tập và rèn luyện
	HS
	449
	51.000
	22.899.000
	 

	2.2
	HS tiêu biểu hoàn thành tốt/Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện
	HS
	389
	42.500
	16.532.500
	 

	2.3
	Khen thưởng tập thể lớp có thành tích cao trong năm học 2023-2024
	Lớp 
	30
	       200.000 
	       6.000.000 
	 

	2.4
	Chi in giấy khen 
	HS
	838
	8.000
	6.704.000
	 

	2.5
	Thưởng cho HS có thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2023-2024
	       8.899.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	26
	         51.000 
	      1.326.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	52
	         42.500 
	      2.210.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	79
	         34.000 
	      2.686.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	105
	         25.500 
	      2.677.500 
	 

	3
	Các cuộc thi cấp trường
	91.146.000
	 

	3.1
	Khen thưởng cho HS thi Toán qua mạng cấp trường (HS khối 1,2,3,4,5)
	     16.583.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	43
	         51.000 
	      2.193.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	85
	         42.500 
	      3.612.500 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	127
	         34.000 
	      4.318.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	170
	         25.500 
	      4.335.000 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Tờ
	425
	           5.000 
	      2.125.000 
	 

	3.2
	Khen thưởng cho HS thi Tiếng Anh trên mạng cấp trường (HS khối 3,4,5)
	       8.159.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	21
	         51.000 
	      1.071.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	42
	         42.500 
	      1.785.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	63
	         34.000 
	      2.142.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	83
	         25.500 
	      2.116.500 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Tờ
	209
	           5.000 
	      1.045.000 
	 

	3.3
	Khen thưởng cho HS thi trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường (HS khối 1,2,3,4,5)
	     18.533.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	48
	         51.000 
	      2.448.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	95
	         42.500 
	      4.037.500 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	142
	         34.000 
	      4.828.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	190
	         25.500 
	      4.845.000 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Tờ
	475
	           5.000 
	      2.375.000 
	 

	3.4
	Khen thưởng cho HS thi trạng nguyên toàn tài cấp trường (HS khối 3,4,5)
	       9.819.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	25
	         51.000 
	      1.275.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	50
	         42.500 
	      2.125.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	76
	         34.000 
	      2.584.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	101
	         25.500 
	      2.575.500 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Tờ
	252
	           5.000 
	      1.260.000 
	 

	3.5
	Khen thưởng cho HS đạt giải cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường (HS khối 1,2,3,4,5); Viết văn sáng tạo cấp trường (HS khối 3,4,5)
	     20.350.500 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	51
	         51.000 
	      2.601.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	102
	         42.500 
	      4.335.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	152
	         34.000 
	      5.168.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	203
	         25.500 
	      5.176.500 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Tờ
	508
	           5.000 
	      2.540.000 
	 

	 
	Giấy thi viết sáng tạo/ chữ đẹp (giấy ô ly)
	Tờ
	530
	           1.000 
	         530.000 
	 

	3.6
	Khen thưởng cho các tập thể lớp thi báo ảnh chào mừng ngày  20/11
	       2.640.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	3
	       200.000 
	         600.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	3
	       180.000 
	         540.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	6
	       150.000 
	         900.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	6
	       100.000 
	         600.000 
	 

	3.7
	Khen thưởng cho các tập thể lớp thi báo tường chào mừng ngày 20/11
	       1.760.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	2
	       200.000 
	         400.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	2
	       180.000 
	         360.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	4
	       150.000 
	         600.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	4
	       100.000 
	         400.000 
	 

	3.8
	Khen thưởng các tiết mục đạt giải thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11
	       4.400.000 
	 

	 
	Giải A
	Tiết mục
	5
	       200.000 
	      1.000.000 
	 

	 
	Giải B
	Tiết mục
	5
	       180.000 
	         900.000 
	 

	 
	Giải C
	Tiết mục
	10
	       150.000 
	      1.500.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Tiết mục
	10
	       100.000 
	      1.000.000 
	 

	4
	Tổ chức Lễ hội mùa xuân 2024: Xuân gắn kết - Tết yêu thương
	     12.050.000 
	 

	4.1
	Khen thưởng cuộc thi nhảy sạp, múa xoè
	       3.050.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	5
	       150.000 
	         750.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	5
	       120.000 
	         600.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	5
	       100.000 
	         500.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	15
	         80.000 
	      1.200.000 
	 

	4.2
	Thuê trang phục, đạo cụ tổ chức lễ hội mùa xuân
	Lần 
	1
	    4.000.000 
	       4.000.000 
	 

	4.3
	Mua vật tư, đồ dùng trang trí khánh tiết tổ chức chương trình lễ hội mùa xuân
	Chương trình
	1
	    5.000.000 
	       5.000.000 
	 

	5
	Tổ chức Lễ hội về Bảo tồn phát huy bản sắc VH các dân tộc và chào mừng ngày lễ kỷ niệm 7/5
	     30.100.000 
	 

	5.1
	Trao thưởng nội dung: Giao lưu, tìm hiểu kiến thức về Bảo tồn phát huy bản sắc VH các dân tộc và chào mừng ngày lễ kỷ niệm 7/5
	Phần thưởng
	45
	         30.000 
	       1.350.000 
	 

	5.2
	Khen thưởng thi trình diễn thời trang bản sắc VH các dân tộc
	       6.250.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	5
	       300.000 
	      1.500.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	5
	       250.000 
	      1.250.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	10
	       200.000 
	      2.000.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	10
	       150.000 
	      1.500.000 
	 

	5.3
	Khen thưởng thi dân vũ truyền thống 
	       6.250.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	5
	       300.000 
	      1.500.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	5
	       250.000 
	      1.250.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	10
	       200.000 
	      2.000.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	10
	       150.000 
	      1.500.000 
	 

	5.4
	Khen thưởng thi kéo co
	       3.050.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	5
	       150.000 
	         750.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	5
	       120.000 
	         600.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	5
	       100.000 
	         500.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	15
	         80.000 
	      1.200.000 
	 

	5.5
	Thuê trang phục, đạo cụ tổ chức lễ hội về Bảo tồn phát huy bản sắc VH các dân tộc và chào mừng ngày lễ kỷ niệm 7/5
	       7.200.000 
	 

	 
	Bộ trang phục các dân tộc 
	Bộ 
	90
	         60.000 
	      5.400.000 
	 

	 
	Đạo cụ
	Bộ 
	60
	         30.000 
	      1.800.000 
	 

	5.6
	Mua vật tư, đồ dùng trang trí khánh tiết tổ chức chương trình lễ hội Bảo tồn phát huy bản sắc VH các dân tộc và chào mừng ngày lễ kỷ niệm 7/5
	Chương trình
	1
	    6.000.000 
	       6.000.000 
	 

	6
	Hoạt động ngoại khóa
	 
	 
	 
	     29.000.000 
	 

	6.1
	Chương trình khai giảng năm học 2023-2024
	       8.500.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS luyện tập văn nghệ Lễ khai giảng (30 HS) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	15
	       300.000 
	      4.500.000 
	 

	 
	Thuê trang phục cho hs tham gia biểu diễn văn nghệ mừng ngày khai giảng năm học 2023-2024
	Lần 
	1
	    4.000.000 
	      4.000.000 
	 

	6.2
	Chương trình kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	       8.500.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS luyện tập văn nghệ  Lễ chào mừng ngày 20/11 (30 HS)
	Buổi
	15
	       300.000 
	      4.500.000 
	 

	 
	Thuê trang phục cho hs tham gia biểu diễn văn nghệ mừng ngày 20/11
	Lần 
	1
	    4.000.000 
	      4.000.000 
	 

	6.3
	Chương trình ngày hội stem
	 
	 
	 
	       5.000.000 
	 

	 
	Mua vật tư, đồ dùng trang trí khánh tiết tổ chức chương trình ngày hội stem
	Chương trình
	1
	    5.000.000 
	      5.000.000 
	 

	6.4
	Chương trình lễ tổng kết năm học 2023-2024
	       7.000.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS luyện tập văn nghệ Lễ tổng kết năm học (30 HS) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	10
	       300.000 
	      3.000.000 
	 

	 
	Thuê trang phục cho hs tham gia biểu diễn văn nghệ lễ tổng kết năm học 2023-2024
	Lần 
	1
	    4.000.000 
	      4.000.000 
	 

	7
	Tổ chức cho học sinh chăm sóc, viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày 22/12, tết Nguyên Đán, ngày 27/7 (mua lễ, hương, hoa,..)
	Lần 
	3
	    1.500.000 
	       4.500.000 
	 

	8
	Mua vật tư, nguyên vật liệu làm đồ dùng thi “Sáng tạo thanh thiếu niên” cấp thành phố
	Sản phẩm
	1
	    5.000.000 
	       5.000.000 
	 

	9
	Tổ chức thi bơi cấp trường (HS khối 3,4,5)
	     14.170.000 
	 

	9.1
	Mua vé cho HS thi bơi cấp trường 
	Vé
	108
	         25.000 
	       2.700.000 
	 

	9.2
	Khen thưởng cho HS đạt giải bơi cấp trường
	 
	 
	 
	     11.470.000 
	 

	 
	Giải nhất
	Giải
	11
	       150.000 
	      1.650.000 
	 

	 
	Giải nhì
	Giải
	22
	       120.000 
	      2.640.000 
	 

	 
	Giải ba
	Giải
	32
	       100.000 
	      3.200.000 
	 

	 
	Khuyến khích
	Giải
	43
	         80.000 
	      3.440.000 
	 

	 
	Chi in giấy chứng nhận
	Giải
	108
	           5.000 
	         540.000 
	 

	10
	Tham gia thi Hùng biện Tiếng anh cấp cụm năm học 2023-2024
	       7.800.000 
	 

	10.1
	Thuê giàn dựng hoạt cảnh
	Chương trình
	1
	    3.000.000 
	       3.000.000 
	 

	10.2
	Bồi dưỡng cho HS tập luyện tham gia cuộc thi hùng biện tiếng anh cấp cụm (12 học sinh) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	16
	       300.000 
	       4.800.000 
	 

	11
	Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố
	     55.385.000 
	 

	11.1
	Môn bóng đá
	 
	 
	 
	     20.520.000 
	 

	 
	Thuê sân cho HS luyện tập bóng đá tham gia HKPĐ cấp TP
	Buổi
	20
	       350.000 
	      7.000.000 
	 

	 
	Chi mua 2 quả bóng đá chi HS luyện tập thi bóng đá HKPĐ cấp TP
	Quả
	2
	       400.000 
	         800.000 
	 

	 
	Chi mua quần áo, tất cho đội bóng HS tham gia thi HKPĐ cấp TP
	Bộ 
	12
	       160.000 
	      1.920.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn bóng đá tham gia HKPĐ cấp TP ( 12 học sinh) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	30
	       360.000 
	    10.800.000 
	 

	11.2
	Môn bóng bàn
	 
	 
	 
	       2.250.000 
	 

	 
	Chi mua bóng bàn cho HS tập luyện thi HKPĐ cấp TP
	Hộp
	3
	       150.000 
	         450.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn bóng bàn tham gia HKPĐ cấp TP ( 6 học sinh) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	30
	         60.000 
	      1.800.000 
	 

	11.3
	Môn cầu lông
	 
	 
	 
	       2.240.000 
	 

	 
	Chi mua quả cầu lông (12 quả/ống)
	Ống
	4
	       260.000 
	      1.040.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn bóng bàn tham gia HKPĐ cấp TP ( 4 học sinh)  (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi 
	30
	         40.000 
	      1.200.000 
	 

	11.4
	Môn cờ vua
	 
	 
	 
	          600.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn bóng bàn tham gia HKPĐ cấp TP ( 2 học sinh)  (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	30
	         20.000 
	         600.000 
	 

	11.5
	Môn đá cầu
	 
	 
	 
	       1.320.000 
	 

	 
	Chi mua quả cầu đá cho HS luyện tập thi môn đá cầu HKPĐ cấp TP
	Quả
	8
	         15.000 
	          120.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn bóng bàn tham gia HKPĐ cấp TP ( 4 hs) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)        
	Buổi
	30
	         40.000 
	      1.200.000 
	 

	11.6
	Môn điền kinh
	 
	 
	 
	          900.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện môn điển kinh tham gia HKPĐ cấp TP ( 3 hs) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	30
	         30.000 
	         900.000 
	 

	11.7
	Môn erobic
	 
	 
	 
	     26.080.000 
	 

	 
	Thuê trang phục cho HS thi Erobic HKPĐ cấp TP
	Bộ 
	28
	         60.000 
	      1.680.000 
	 

	 
	Thuê huấn luyện viên erobic tập luyện cho học sinh tham gia thi đấu HKPĐ cấp thành phố
	Bài
	4
	    4.000.000 
	    16.000.000 
	 

	 
	Bồi dưỡng HS tập luyện tham gia HKPĐ cấp TP ( 28 học sinh) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	30
	       280.000 
	      8.400.000 
	 

	11.8
	Ảnh thẻ cho hs là vận động viên tham gia HKPĐ cấp TP (59 HS)
	HS
	59
	         25.000 
	       1.475.000 
	 

	12
	Cuộc thi bơi cấp thành phố
	 
	 
	 
	     12.625.000 
	 

	12.1
	Mua vé bơi cho đội tuyển hs tập luyện thi cấp TP (25.000 đ/vé/HS/buổi x 15 HS x 15 buổi)
	Vé
	225
	         25.000 
	       5.625.000 
	 

	12.2
	Bồi dưỡng cho đội tuyển 15 HS tập luyện tham gia thi môn bơi cấp TP (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)             
	Buổi
	20
	       350.000 
	       7.000.000 
	 

	13
	Tham gia cuộc thi kể truyện theo sách cấp tỉnh
	     14.850.000 
	 

	13.1
	Thuê trang phục, đạo cụ
	 
	 
	 
	       5.850.000 
	 

	 
	Trang phục
	Bộ 
	45
	         60.000 
	      2.700.000 
	 

	 
	Giầy múa
	Đôi
	45
	         30.000 
	      1.350.000 
	 

	 
	Đạo cụ
	Bộ 
	60
	         30.000 
	      1.800.000 
	 

	13.2
	Bồi dưỡng cho HS tập luyện tham gia cuộc thi kể truyện 45 học sinh) (bánh, hoa quả, kẹo, nước ngọt...)       
	Buổi
	20
	       450.000 
	       9.000.000 
	 

	14
	Dự phòng
	 
	 
	 
	       2.769.000 
	 

	Tổng cộng
	   357.280.000 
	 


2. Vận động hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất và tôn tạo cảnh quan môi trường

Để đảm bảo học sinh của nhà trường được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp, mang tính mĩ quan; đồng thời, cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng được việc duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, nhà trường dự kiến: Trang trí, sửa chữa CSVC nhỏ trường lớp (Như đồ dùng, đồ chơi,  rèm cửa, quạt điện, bóng điện, vòi nước…); tôn tạo cảnh quan môi trường; 

Dự toán kinh phí vận động tài trợ cụ thể như sau :
	STT
	 Nội dung chi 
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Ghi chú 

	1
	Chi mua cây cảnh trang trí sân khấu lễ khai giảng năm học 2023-2024
	Cây hoa
	15
	       180.000 
	       2.700.000 
	 

	2
	Chi in băng rôn, khẩu hiệu, cờ đuôi nheo, bảng biểu trang trí, làm bổ sung biển tiêu bị hỏng
	     21.600.000 
	 

	2.1
	Tại điểm trường Him Lam
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 In bảng biểu trang trí 
	M2
	40
	       450.000 
	    18.000.000 
	 

	2.2
	Tại điểm trường sư phạm
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Băng rôn, khẩu hiệu
	M2
	15
	       100.000 
	      1.500.000 
	 

	 
	Cờ đuôi nheo
	Cái
	15
	         90.000 
	      1.350.000 
	 

	 
	Biển tiêu
	Cái
	5
	       150.000 
	         750.000 
	 

	3
	Sửa chữa hệ thống rèm của che nắng các lớp bị hỏng
	 
	 
	 
	       6.400.000 
	 

	 
	Thay lò xo bị dão
	Cái
	3
	    1.200.000 
	      3.600.000 
	 

	 
	Mặt bắt + Dây
	Bộ
	8
	       350.000 
	      2.800.000 
	 

	4
	Sửa chữa, thay thế các vòi nước bị hỏng, hàn giá đỡ bồn rửa tay nhà vệ sinh
	     10.900.000 
	 

	4.1
	Tại điểm trường Him Lam
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thay vòi nước bị hỏng
	Cái
	30
	         40.000 
	      1.200.000 
	 

	 
	Giá đỡ bồn rửa tay nhà vệ sinh
	 Cái
	16
	       250.000 
	      4.000.000 
	 

	 
	Van két nước bệt vệ sinh học sinh (thay bộ van bị hỏng)
	Bộ
	2
	       300.000 
	         600.000 
	 

	 
	Van phao bể nước
	Cái
	3
	       150.000 
	         450.000 
	 

	4.2
	Tại điểm trường sư phạm - Trung tâm tin học
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công tơ nước
	Cái
	1
	       600.000 
	         600.000 
	 

	 
	Ruột bệt nhà vệ sinh
	Bộ
	3
	       200.000 
	         600.000 
	 

	 
	Van phao bể nước
	Cái
	3
	       150.000 
	         450.000 
	 

	 
	Van két nước bệt vệ sinh học sinh (thay bộ van bị hỏng)
	Bộ
	2
	       300.000 
	         600.000 
	 

	 
	Thay vòi nước bị hỏng
	Cái
	30
	         40.000 
	      1.200.000 
	 

	4.3
	Tại điểm trường cao đẳng y
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thay vòi nước bị hỏng
	Cái
	15
	         40.000 
	         600.000 
	 

	 
	Van két nước bệt vệ sinh học sinh (thay bộ van bị hỏng)
	Bộ
	2
	       300.000 
	         600.000 
	 

	5
	Chi sửa chữa đường dây điện, các thiết  bị điện ( Bóng điện, quạt, ổ cắm...)
	     28.640.000 
	 

	5.1
	Tại điểm trường Him Lam
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây điện
	M
	100
	         15.000 
	      1.500.000 
	 

	 
	Quạt treo tường (thay quạt bị hỏng) 
	Cái 
	10
	       380.000 
	      3.800.000 
	 

	 
	Bóng điện ( Thay bóng điện bị cháy)
	Cái
	45
	       155.000 
	      6.975.000 
	 

	5.2
	Tại điểm trường sư phạm - Trung tâm tin học
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dây điện
	M
	50
	         15.000 
	         750.000 
	 

	 
	Quạt treo tường (thay quạt bị hỏng) 
	Cái 
	12
	       380.000 
	      4.560.000 
	 

	 
	Bóng điện ( Thay bóng điện bị cháy)
	Cái
	30
	       155.000 
	      4.650.000 
	 

	5.3
	Tại điểm trường Noong Bua
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường (thay quạt bị hỏng) 
	Cái 
	6
	       380.000 
	      2.280.000 
	 

	 
	Bóng điện ( Thay bóng điện bị cháy)
	Cái
	10
	       155.000 
	      1.550.000 
	 

	5.4
	Tại điểm trường cao đẳng y
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt cây (thay quạt bị hỏng) 
	Cái 
	1
	       250.000 
	         250.000 
	 

	 
	Bóng điện ( Thay bóng điện bị cháy)
	Cái
	15
	       155.000 
	      2.325.000 
	 

	6
	Chi lắp đường dây mạng về các lớp tại các điểm trường
	       6.525.000 
	 

	 
	Điểm trường Him Lam
	M
	250
	         15.000 
	      3.750.000 
	 

	 
	Điểm trường cao đẳng y
	M
	185
	         15.000 
	      2.775.000 
	 

	7
	Chi sửa chữa nền nhà lớp học tại điểm trường Him Lam ( Gạch lát nền bị vỡ) 
	M2
	10
	       250.000 
	      2.500.000 
	 

	8
	Dự phòng
	 
	 
	 
	      3.000.000 
	 

	 
	Cộng
	82.265.000
	 


VI. Kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ:

Tổ chức họp Ban chi ủy Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường:

+ Rà soát các khoản thu chi của năm học 2023-2024.

+ Khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất.

+ Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023-2024: Tổ chức các hoạt động học tập, các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào của học sinh. Tổng hợp đăng kí tham gia các cuộc thi, đăng kí thi đua của học sinh các lớp.

+ Bàn bạc, xây dựng dự toán chi tiết kinh phí cho các nội dung về CSVC, hoạt động học tập, phong trào và khen thưởng HS.

+ Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ.

Họp Ban giám hiệu nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường: Thông qua kế hoạch vận động tài trợ, lấy ý kiến đóng góp. 

Họp Hội đồng trường thông qua kế hoạch vận động tài trợ, lấy ý kiến đóng góp.

Nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn thiện kế hoạch vận động tài trợ báo cáo UBND phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 
Họp hội đồng giáo dục: Triển khai kế hoạch vận động tài trợ tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên phối hợp với BĐD CMHS các lớp tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm… về chủ trương, kế hoạch vận động tài trợ kinh phí; tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học phổ biến chủ trương với phụ huynh toàn trường.

Tổ chức Đại hội đại biểu phụ huynh học sinh đưa ra nội dung về chủ trương xây dựng kế hoạch và vận động tài trợ kinh phí, bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất công khai trong Đại hội phụ huynh học sinh đầu năm. Tuyên truyền trong nhân dân và các bậc phụ huynh để xin ý kiến góp ý. 

Sau khi được phê duyệt, nhà trường và Ban đại diện CMHS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và chỉ đạo triển khai thực hiện.
Thành lập Ban vận động tài trợ kinh phí gồm các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cốt cán trong nhà trường, Đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Ban vận động có trách nhiệm vận động các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh tài trợ kinh phí trên tinh thần tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai, minh bạch và thông báo bằng văn bản tới từng phụ huynh học sinh.

VII. Thời gian thực hiện
Thực hiện trong năm học 2023-2024
Kinh phí vận động tài trợ có thể được vận động thành nhiều đợt.      

Sau khi đã tiếp nhận kinh phí tài trợ, đảm bảo thu - chi theo đúng nguyên tắc tài chính.

Khi có sự thay đổi, nhà trường và Ban ĐDCMHS sẽ bàn bạc và quyết định cụ thể.

VIII. Tổ chức thực hiện

Nhà trường:

Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, thành lập ban vận động tài trợ, tổ tiếp nhận tài trợ.

Chỉ đạo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí tài trợ. Công khai minh bạch, báo cáo kết quả sử dụng nguồn kinh phí vận động tài trợ. 

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Phối hợp với nhà trường tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn thể phụ huynh trong trường.

Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của nhà trường.

Đối với Hội đồng trường:

Thông qua kế hoạch tài trợ đối với hội đồng giáo dục nhà trường.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của nhà trường theo đúng Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT.

Trên đây là Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 – 2024 của trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ./.      
Nơi nhận                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 
- PGD&ĐT; 

- UBND phường Mường Thanh;

- Ban đại diện cha mẹ HS;

- BGH, GVNV;

- Lưu VT.                                                                                     Lê Thị Nga
	PHÒNG GD& ĐTTP ĐIỆN BIÊN PHỦ

TRƯỜNG TH HÀ NỘI – ĐBP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mường Thanh, ngày  10 tháng 10 năm 2023


BIÊN BẢN
Niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 - 2024
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo
dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2056/SGDĐT-KHTC, ngày 22/8/2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1947/UBND-PGDĐT, ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1372/ PGDĐT, ngày 12/9/2023 của Phòng GD&ĐT  về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường đã xây dựng kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 để hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, tổ chức các hoạt động phong trào học tập và khen thưởng cho học sinh. Trường tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ tổ chức niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 cụ thể như sau: 
I. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023

II. Địa điểm: Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ
III. Thành phần: 

1. Bà  Lê Thị Nga - Hiệu trưởng

2. Bà  Lưu Thị Tuyết – Chủ tịch công đoàn

3. Bà  Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Bà Phạm Thị Phương Dung - Kế toán

5. Bà Trương Minh Ngọc - Thư ký
6. Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

IV. Nội dung công khai:
- Dự thảo Kế hoạch dự kiến vận động tài trợ giáo dục để tu sửa cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan, tổ chức các hoạt động phong trào học tập và khen thưởng cho học sinh năm học 2023-2024 (có dự thảo kế hoạch kèm theo).

- Nội dung kế hoạch công việc và dự trù kinh phí vận động tài trợ năm học 2023-2024 (có dự toán kèm theo).

VI.Thời gian, địa điểm công khai, tiếp nhận ý kiến, phản ánh kiến nghị

- Thời gian công khai kể từ ngày 10/10/2023 đến ngày 25/10/2023

- Địa điểm công khai: Bảng tin, Website nhà trường.

- Tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị: Ban giám hiệu nhà trường, hòm thư góp ý hoặc trên hộp thư điện tử nhà trường;

Biên bản được lập thành 02 bản và kết thúc vào lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự nghe, thống nhất kí tên dưới đây.

	THƯ KÝ

Trương Minh Ngọc


	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Lưu Thị Tuyết
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Nga 

	TRƯỞNG BAN TTND
Nguyễn Thanh Bình
	KẾ TOÁN

Phạm Thị Phương Dung
	TRƯỞNG BAN

ĐẠI DIỆN CMHS
    Đỗ Văn Tuấn


	PHÒNG GD& ĐTTP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH HÀ NỘI – ĐBP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mường Thanh, ngày 25 tháng 10 năm 2023



BIÊN BẢN
Kết thúc niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023 - 2024 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo
dục của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 2056/SGDĐT-KHTC, ngày 22/8/2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1947/UBND-PGDĐT, ngày 31/8/2023 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Công văn số 1372/ PGDĐT, ngày 12/9/2023 của Phòng GD&ĐT  về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Sau thời gian niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 từ ngày 10/10/2023, Trường tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ lập biên bản kết thúc việc niêm yết công khai như sau: 
I. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2023
II. Địa điểm: Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ
III. Thành phần: 

1. Bà  Lê Thị Nga - Hiệu trưởng

2. Bà Lưu Thị Tuyết – Chủ tịch công đoàn

3. Bà  Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

4. Bà Phạm Thị Phương Dung - Kế toán

5. Bà Trương Minh Ngọc - Thư ký
6. Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

IV. Nội dung:
Lập biên bản kết thúc niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024.
Thời gian niêm yết bắt đầu từ 7 giờ 30’ ngày 10 tháng 10 năm 2023 và kết
thúc việc niêm yết vào ngày 25 tháng 10 năm 2023 (15 ngày liên tục)
Sau 15 ngày niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 tại bảng công khai, nhà trường tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024.

Biên bản được lập thành 02 bản và kết thúc vào lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc cho các thành phần tham dự nghe, thống nhất kí tên dưới đây.
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Trương Minh Ngọc
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